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Câu 1: Phân số chỉ phần tô màu của hình sau là:
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	Câu 2: Tỉ số của số hình tròn và số hình vuông là:
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Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào       trước các câu sau:
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  m2                                                                 10kg = 
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tạ
                              1 phút 28 giây  =  88 giây                         7 km 63m  >  7630m                                    

	Câu 4:  Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:
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m2                      50 dm2                                         
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giờ            60 phút
                                   1 tấn 35 kg           135 kg                                 400km            
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	Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Cho các số 43; 166; 151. 

Trung bình cộng của các số trên là ………………………………………………………………                      

	Câu 6: Tính 
a)  
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b) 1 - 
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 = ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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 :  7 = ……………………………………………………………………………………………………………………………………


	 Câu 7: Tìm x, biết:
             x  x 
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	Câu 8: Tính giá trị biểu thức :
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	Câu 9: Một mảnh đất hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 56m, độ dài đường chéo thứ nhất bằng 
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 độ dài đường chéo thứ hai. Tính diện tích mảnh đất đó.


	Câu 10: Siêu thị Hậu Giang bán ngày thứ nhất được 600kg gạo.Ngày thứ hai bán được bằng 
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 ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu tạ gạo?
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